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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ  

TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

Giải quyết vụ án hình sự là một quá trình tố tụng có tính chặt chẽ, nghiêm ngặt, nhằm 

xác định sự thật khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng. Việc tiếp cận trình tự, thủ tục 

giải quyết vụ án hình sự để có cái nhìn tổng quan, có hệ thống về trình tự, thủ tục giải quyết 

vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành. Nội dung tổng quan về 

từng giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự, từ khi tiếp nhận tin báo tội phạm cho đến khi 

bản án có hiệu lực và được thi hành. 

I. TIẾP NHẬN TIN BÁO TỘI PHẠM 

Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm là giai đoạn khởi đầu, đồng thời là nền tảng để quyết 

định có hay không việc khởi động toàn bộ quy trình tố tụng hình sự. Giai đoạn này giữ vai 

trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện tội phạm, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm 

pháp luật và đảm bảo cho việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

1. Nguồn tin về tội phạm 

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nguồn tin về tội phạm bao gồm1:  

- Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội 

phạm với cơ quan có thẩm quyền; 

- Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ 

chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương 

tiện thông tin đại chúng; 

- Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản 

và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm 

quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 

- Lời khai của người phạm tội tự thú: Người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, 

tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. 

- Thông tin về tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát 

hiện; 

Theo đó, nhiệm vụ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố là trách 

nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải tổ chức và tiến hành những biện pháp, thủ 

tục cần thiết để tiếp nhận đầy đủ, kiểm tra xác minh và xử lý theo luật định mọi thông tin 

về tội phạm do cơ quan, tổ chức và cá nhân gửi đến, nhằm quyết định khởi tố hay quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho 

người tố giác. 

 
1 Điểm d khoản 1 điều 4; Điều 144  BLTTHS 2015 
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Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền còn có nghĩa vụ kiểm 

tra, xác minh sơ bộ tính xác thực và căn cứ pháp lý của nguồn tin, từ đó quyết định việc 

khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Chính tính kịp thời, khách quan và toàn diện trong 

xử lý thông tin ban đầu sẽ quyết định chất lượng và tính hợp pháp của toàn bộ quá trình tố 

tụng về sau 

2. Cơ quan tiếp nhận nguồn tin về tội phạm tại tỉnh Quảng Trị 2. 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh 

tiếp nhận nguồn tin về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình; 

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình; 

- Viện kiểm sát các cấp Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận mọi kiến nghị khởi 

tố và chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết. Viện kiểm sát giải 

quyết kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra có vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt 

tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan 

đang thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố nhận văn bản yêu cầu mà không được khắc phục. 

- Công an xã, Đồn Công an tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm 

theo phân công nhiệm vụ 3;  

- Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác. 

Dưới đây là danh sách cơ quan Công an nhân dân tại tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn 

tin về tội phạm 

Công an nhân dân cấp xã/phường tại tỉnh Quảng Trị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2 Khoản 2 Điều 145 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025; Thông tư liên tịch 

04/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/6/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ 

quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi 

hành án hình sự;  Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 

ngày 29/12/2017. 

3 Hướng dẫn 11/HD-BCA-V03 ngày 27/2/2025 Hướng dẫn về việc thực hiện bố trí Điều tra viên, 

Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của 

Công an cấp xã 
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Cơ quan Công an nhân dân cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Trị 

1 Công an tỉnh Quảng Trị Đường Nguyễn Văn Linh - Đồng Hới – Quảng Trị 
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3. Thời hạn giải quyết về nguồn tin tội phạm4 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh 

- Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều 

tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố 

giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. 

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh trên, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra của Công an nhân dân, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra phải có văn bản đề nghị  Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, 

xác minh. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị nêu trên, Viện 

kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Trường 

hợp đề nghị của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là có căn cứ thì Viện trưởng hoặc Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát (trong trường hợp được Viện trưởng ủy quyền hoặc phân công) ra 

Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh; thời hạn gia hạn kiểm tra, xác minh là 

không quá 02 tháng kể từ ngày hết thời hạn quy định theo quy định trên. Trường hợp  xét 

thấy đề nghị của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là không có căn cứ thì Viện trưởng hoặc 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát (trong trường hợp được Viện trưởng ủy quyền hoặc phân 

công) ra văn bản thông báo nêu rõ lý do cho cơ quan đang thụ lý, giải quyết và cơ quan 

đang thụ lý, giải quyết phải dừng việc kiểm tra, xác minh, ra một trong các quyết định: 

+  Quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

+  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; 

+  Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố. 

Thời hạn giải quyết tiếp trong trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định tạm đình 

chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan đang thụ lý, 

giải quyết là không quá 01 tháng kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ. 

Thời hạn giải quyết tiếp trong trường hợp cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố là không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi. 

- Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền 

có quyền tiến hành các hoạt động: 

+ Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm 

tra, xác minh nguồn tin; 

 
4 Điều 147 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 
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+ Khám nghiệm hiện trường; 

+ Khám nghiệm tử thi; 

+ Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. 

II. KHỞI TỐ VỤ ÁN 

Sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền 

phải ra một trong các quyết định: khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ 

việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

1. Căn cứ khởi tố vụ án5 

Sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền 

phải ra một trong các quyết định: khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ 

việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

Khởi tố vụ án hình sự được hiểu là việc cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền căn 

cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự tiến hành việc xác định có hay không có 

các dấu hiệu của tội phạm, đồng thời ban hành quyết định về việc khởi tố hoặc không khởi 

tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi đó. 

Chỉ được khởi tố vụ án hính sự khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định 

dấu hiệu của tội phạm dựa trên những căn cứ sau: 

• Tố giác của cá nhân; 

• Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

• Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 

• Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; 

• Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; 

• Người phạm tội tự thú. 

Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng điều tra, xác minh xem có hay không 

có dấu hiệu của tội phạm, sau đó ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu thấy có 

dấu hiệu của tội phạm. Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan có thẩm 

quyền sẽ không tiến hành khởi tố vụ án hình sự. 

2. Các trường hợp không khởi tố vụ án6 

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong các căn cứ sau: 

(i) Không có sự việc phạm tội 

(ii) Hành vi không cấu thành tội phạm 

 
5 Điều 143 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 

6 Điều 157 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 
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Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu pháp lý đặc trưng cho mỗi tội phạm, đây 

là cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi không cấu thành tội phạm là hành vi 

không thỏa mãn các dấu hiệu pháp lý của một cấu thành tội phạm cụ thể được quy định 

trong BLHS. 

(iii) Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự 7 

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; trừ những 

tội phạm mà Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định khác. 

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất 

nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 

141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 

266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

(iv) Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ 

án có hiệu lực pháp luật 

Theo nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm nên khi tội phạm đã được 

đem ra xét xử và có bản án thì cơ quan có thẩm quyền không được tiến hành khởi tố vụ án 

hình sự lần 2. 

(v) Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự  

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được hiểu là thời hạn mà phải luật quy định 

được phép truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội danh cụ thể nên khi hết thời hạn đó thì 

người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Thời hiệu truy cứu này được 

quy định tại Điều 27 BLHS 2015 cụ thể: 

• 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 

• 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 

• 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 

• 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

(vi) Tội phạm đã được đại xá 

Đại xá là một biện pháp khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, được Quốc Hội ra quyết 

định vào những dịp có sự kiện quan trọng của đất nước. Nội dung của đại xá chính là tha 

tội hoàn toàn cho một số loại tội phạm nhất định với hàng loạt người phạm tội. Những hành 

vi phạm tội được đại xá thì không được khởi tố vụ án hình sự. Nếu vụ án đang trong quá 

trình khởi tố, điều tra, xét xử sẽ được đình chỉ. 

(vii) Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần 

tái thẩm đối với người khác. 

 
7 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015; Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017. 



 

19 

 

Mục đích của việc khởi tố vụ án là tìm ra sự thật về hành vi phạm tội, nhằm giáo dục 

người vi phạm ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm 

tội mới. Nên khi người phạm tội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác, 

thì mục đích của việc khởi tố không còn nữa. 

(viii) Tội phạm mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. 

Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 

156 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. 

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, được sửa đổi bởi Khoản 3 

Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 

01/12/2021 thì: Một số tội sau chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại 

hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần 

hoặc thể chất hoặc đã chết bao gồm: 

• Điều 134: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

• Điều 135: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

• Điều 136: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ 

người phạm tội 

• Điều 138: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

• Điều 139: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính 

• Điều 141: Tội hiếp dâm 

• Điều 143: Tội cưỡng dâm 

• Tội 155: Tội làm nhục người khác 

• Tội 156: Tội vu khống 

Khi có một trong các căn cứ quy định trên thì người có quyền khởi tố vụ án ra quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự; nếu đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định 

khởi tố vụ án hình sự và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội 

phạm, kiến nghị khởi tố biết rõ lý do; nếu xét thấy cần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển 

hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án 

hình sự và các tài liệu có liên quan phải gửi cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời 

hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại 

quyết định không khởi tố vụ án hình sự.  
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3. Thẩm quyền khởi tố vụ án 

Căn cứ tại Điều 153 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 

1 Điều 150 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 quy định thẩm quyền khởi tố vụ án hình 

sự như sau: 

- Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu 

tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết theo quy định dưới đây. 

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi 

tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 

- Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp: 

+ Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

+ Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

+ Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của 

Hội đồng xét xử. 

- Hội đồng xét xử yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử 

tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. 

III. ĐIỀU TRA VỤ ÁN 

1. Thời hạn điều tra 

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là thời gian tính từ khi khởi tố vụ án cho tới khi kết 

thúc điều tra. Thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định tại Điều 172 BLTTHS 2015 

như sau: 

- Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: Thời hạn điều tra không quá 02 tháng kể từ khi 

khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Được gia hạn điều tra 01 lần không quá 02 

tháng (nếu cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án). Tổng thời gian điều tra có 

thể lên tới 04 tháng. 

- Đối với tội phạm nghiêm trọng: Thời hạn điều tra không quá 03 tháng kể từ khi 

khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Được gia hạn điều tra 02 lần. Lần thứ nhất không 

quá 03 tháng và lần thứ 02 không quá 02 tháng (nếu cần gia hạn điều tra do tính chất phức 

tạp của vụ án). Tổng thời gian điều tra có thể lên tới 08 tháng. 

- Đối với tội phạm rất nghiêm trọng: Thời hạn điều tra không quá 04 tháng kể từ 

khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Được gia hạn điều tra 02 lần mỗi lần không 

quá 04 tháng (nếu cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án). Tổng thời gian 

điều tra có thể lên tới 12 tháng. 
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- Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Thời hạn điều tra không quá 04 tháng kể 

từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Được gia hạn điều tra 03 lần mỗi lần 

không quá 04 tháng. Tổng thời gian điều tra có thể lên tới 16 tháng. 

Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do 

tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. 

Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. 

2. Thẩm quyền điều tra 

2.1. Các cơ quan có thẩm quyền điều tra 

Thẩm quyền Điều tra được quy định tại Điều 163 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 

2015(BLTTHS) như sau: 

(i) Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân 

Có thẩm quyền điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền 

điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao. Cụ thể: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện điều tra vụ án hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự về 

các tội phạm quy định tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật Hình 

sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân. 

(ii) Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân 

Có thẩm quyền điều tra tất cả các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân 

sự (các vụ án hình sự có thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự8 gồm: 

- Các vụ án hình sự có bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức 

quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng 

sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc phối thuộc 

với Quân đội nhân dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được điều động, trưng 

tập hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân không phụ thuộc vào việc họ 

phạm tội gì và phạm tội ở đâu. 

- Các vụ án hình sự mặc dù không có bị cáo thuộc trường hợp trên nhưng có liên quan 

đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của 

 
8 Điều 3 Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự ngày 28 tháng 12 năm 

2023.  
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quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc quân nhân dự bị 

trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoặc gây 

thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân hoặc phạm tội trong doanh trại 

quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ 

(iii) Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Viện 

kiểm sát quân sự trung ương. 

Có thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham 

nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII (Các tội phạm về chức vụ) và Chương XXIV 

(Các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp) của Bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động tư 

pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm 

sát, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. 

2.2. Phân định thẩm quyền điều tra 

Việc phân định thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều ra được quy định tại khoản 

4, khoản 5 Điều 163 BLTTHS. 

2.2.1. Thẩm quyền điều tra theo lãnh thổ 

Cụ thể là cơ quan điều tra sẽ có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm 

xảy ra trên địa phận của mình. 

Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc nếu không xác 

định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra sẽ thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều 

tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt. 

2.2.2. Thẩm quyền điều tra theo cấp9  

(i) Cơ quan điều tra cấp tỉnh 

Cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền 

xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực 

(ii) Cơ quan điều tra Quân sự khu vực 

Cơ quan điều tra quân sự khu vực điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc 

thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự khu vực; Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu 

điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự cấp 

quân khu hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp khu vực 

nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra 

(iii) Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng 

Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra vụ án hình 

sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy 

để điều tra lại; vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến 

 

9 Khoản 5 Điều 163 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 
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nhiều tỉnh, vụ án hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều 

quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra. 

2.3. Trường hợp chuyển thẩm quyền điều tra vụ án cho cơ quan có thẩm 

quyền khác10 

Chuyển vụ án để điều tra là trường hợp khi có căn cứ xác định là vụ án không thuộc 

thẩm quyền điều tra thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án thực hiện việc chuyển hồ sơ 

vụ án theo trình tự, thủ tục luật định tới cơ quan điều tra khác để tiến hành điều tra đúng 

thẩm quyền.  

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có căn 

cứ xác định vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra, Cơ quan đang điều tra vụ án phải thực 

hiện trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản gửi Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát có thẩm quyền, kèm theo các tài liệu xác định thẩm quyền điều tra để trao 

đổi về việc chuyển hồ sơ vụ án để điều tra theo thẩm quyền. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi từ Cơ quan đang 

điều tra (nhưng không đúng thẩm quyền), Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra phải 

trao đổi với Viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản trả lời lại. 

- Việc chuyển vụ án được xử lý trong các trường hợp cụ thể như sau: 

+) Nếu Cơ quan điều tra có thẩm quyền nhất trí tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra 

thì Cơ quan điều tra đang điều tra có văn bản đề nghị chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng 

cấp để quyết định việc chuyển vụ án theo thẩm quyền. 

+) Nếu Cơ quan điều tra có thẩm quyền không nhất trí tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều 

tra thì phải có văn bản nêu rõ lý do tại sao không tiếp nhận. 

Trường hợp lý do không có căn cứ thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án sẽ có văn 

bản đề nghị chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng cấp để quyết định việc chuyển vụ án theo 

thẩm quyền, Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra phải tiếp nhận hồ sơ vụ án khi có 

quyết định chuyển vụ án của Viện kiểm sát. 

Trường hợp lý do không nhất trí do tranh chấp về thẩm quyền điều tra, thì Cơ quan 

điều tra đang điều tra vụ án phối hợp cùng Viện kiểm sát cùng cấp báo cáo, đề nghị Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết về thẩm quyền điều tra theo quy định. 

 
10 Điều 29 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 
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3. Các hoạt đồng điều tra 

3.1. Khởi tố và hỏi cung bị can 

3.1.1. Khởi tố bị can11 

Việc ra quyết định khởi tố bị can chỉ được thực hiện khi các cơ quan có thẩm quyền 

đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ hợp pháp chứng minh hành vi của cá nhân hoặc pháp 

nhân đó mang dấu hiệu cấu thành tội phạm. Các chứng cứ được sử dụng phải thỏa mãn đầy 

đủ các thuộc tính quy định tại Điều 86 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tức là phải phản ánh 

sự kiện, hành vi có thực, được ghi nhận qua những nguồn chứng cứ hợp pháp và được thu 

thập đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. 

Chỉ khi những tài liệu thu thập được thỏa mãn đầy đủ điều kiện pháp lý của chứng 

cứ, cơ quan tiến hành tố tụng mới được quyền sử dụng làm căn cứ pháp lý để ra quyết định 

khởi tố bị can. Sau khi ra quyết định, Cơ quan điều tra sẽ thực hiện các thủ tục nhận dạng 

và định danh như lập danh bản, chỉ bản, chụp ảnh của bị can, đồng thời đưa các thông tin 

này vào hồ sơ vụ án. 

Ngay sau đó, quyết định khởi tố bị can phải được giao trực tiếp cho bị can, đồng thời 

cơ quan ra quyết định có nghĩa vụ giải thích rõ ràng quyền và nghĩa vụ của bị can trong 

quá trình tố tụng. Việc giao nhận này phải được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của 

bị can, đảm bảo tính hợp lệ của thủ tục. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định khởi tố, Cơ quan điều tra phải 

chuyển hồ sơ và tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát có thẩm quyền để xem xét phê chuẩn 

theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật TTHS 2015, sửa đổi năm 2025. Viện kiểm sát 

có thời hạn 03 ngày để ra quyết định phê chuẩn hoặc bác bỏ quyết định khởi tố bị can. 

Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát có thể yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung thêm 

chứng cứ hoặc tài liệu, và sau khi nhận đủ, trong vòng 03 ngày tiếp theo, Viện kiểm sát 

buộc phải ra quyết định cuối cùng về việc phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị 

can. 

Về thủ tục triệu tập bị can, theo quy định tại Điều 182 Bộ luật TTHS 2015, khi bị can 

được triệu tập, họ có nghĩa vụ ký nhận giấy triệu tập và ghi rõ thời gian nhận. Nếu bị can 

từ chối ký nhận, người giao giấy triệu tập phải lập biên bản về việc này và gửi lại cơ quan 

điều tra. Trong trường hợp bị can vắng mặt, giấy triệu tập có thể được giao cho người thân 

thích có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để chuyển đến bị can. Nếu bị can đang bị tạm 

giam, việc triệu tập sẽ được thông qua ban giám thị trại giam. 

Bị can phải có mặt đúng theo thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập. Trường hợp 

vắng mặt không lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan hoặc có biểu hiện trốn 

tránh, điều tra viên có thể ra quyết định áp giải.  

 
11 Điều 179 BLTTHS 2015, hướng dẫn bởi Điều 9 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP. 
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Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể triệu tập bị can. Việc triệu tập bị can được 

tiến hành theo quy định pháp luật. 

3.1.2. Hỏi cung bị can12 

Biện pháp hỏi cung bị can chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố bị can và 

được tiến hành tại trụ sở của cơ quan Điều tra hoặc nơi ở của bị can. Biện pháp hỏi cung 

bị can do Điều tra viên quyết định và trực tiếp tiến hành, trong trường hợp cần thiết Thủ 

trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra trực tiếp tiến hành hỏi cung bị can. 

Thủ tục hỏi cung bị can được Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như sau: 

- Trước khi tiến hành hỏi cung, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và 

người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên có thể 

tham gia vào việc hỏi cung bị can. 

- Trước khi tiến hành hỏi cung bị can lần đầu, Điều tra viên phải đọc quyết định khởi 

tố bị can và giải thích cho bị can rõ quyền và nghĩa vụ của họ. 

- Nếu vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không được để họ tiếp xúc 

với nhau. Có thể cho bị can tự viết lời khai của mình. Nếu bị can là người dưới 18 tuổi thì 

khi hỏi cũng phải có mặt của cha, mẹ hoặc người đỡ đầu hoặc người bào chữa hoặc các 

thầy cô giáo của bị can (người đại diện của người dưới 18 tuổi). 

- Khi hỏi cung bị can cần giữ bí mật những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập 

được, không được để cho bị can biết Cơ quan điều tra đã thu thập được bao nhiêu chứng 

cứ và đó là những chứng cứ gì, nguồn của các chứng cứ đó. 

- Không được tiến hành hỏi cung vào ban đêm trừ trường hợp không thể trì hoãn được 

(như cần truy bắt hoặc ngăn chặn tội phạm...) và khi tiến hành hỏi cung vào ban đêm thì 

Điều tra viên có trách nhiệm phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

- Khi tiến hành hỏi cung bị can, Điều tra viên chỉ được sử dụng các biện pháp hỏi 

cung mà Luật tố tụng hình sự quy định, không được bức cung hoặc dùng nhục hình đối với 

bị can. Nếu bức cung hoặc dùng nhục hình thì Điều tra viên tuỳ theo mức độ vi phạm phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 298 hoặc Điều 299 Bộ luật Hình sự. Đúc rút từ kinh 

nghiệm thực tế, khoa học điều tra hình sự đã đưa ra các phương pháp hỏi cung vừa đảm 

bảo tính pháp lý đồng thời mang lại hiệu quả cao trong quá trình thu thập chứng cứ. 

- Mỗi lần hỏi cung bị can, Điều tra viên phải lập biên bản. Biên bản phải ghi đầy đủ 

lời trình bày của bị can, các câu hỏi và các câu trả lời. Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ 

điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can. 
 

12 Điều 183 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015. 
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- Sau khi hỏi cung bị can, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc lại biên bản cho bị 

can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trong những trường hợp có sửa chữa hoặc bổ sung biên 

bản thì bị can và Điều tra viên, Cán bộ điều tra cùng ký tên xác nhận. Nếu biên bản có 

nhiều trang thì bị can ký vào từng trang của biên bản. Trong trường hợp bị can tự viết lời 

khai thì bị can và điều tra viên cùng ký xác nhận vào lời khai đó. 

- Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh. Nếu hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 

theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

- Trong trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì Điều tra viên, Cán bộ điều 

tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thơi giải thích cho bị can 

biết được quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch. Người phiên dịch và bị can cùng ký 

tên vào từng trang của biến bản hoi cung. 

Khi hỏi cung có mặt người bào chữa, người đại diện của bị can thì Điều tra viên, Cán 

bộ điều tra phải giải thích cho họ biết quyền và nghĩa vụ trong khi hỏi cung bị can. Bị can, 

người bào chữa, người đại diện cùng ký vào biên bản hỏi cung. Trường hợp người bào 

chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và trả lời của 

bị can. 

- Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động 

điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp 

khác khi xét thấy cần thiết. Việc Kiểm sát viên hỏi cung bị can được tiến hành theo quy 

định. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ 

án. 

3.2. Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan13 

Việc lấy lời khai người làm chứng được tiến hành tại nơi tiến hành điều tra, nơi cư 

trú, nơi làm việc hoặc nơi học tập của người đó. Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì 

phải lấy lời khai riêng từng người và không để cho họ tiếp xúc, trao đổi với nhau trong thời 

gian lấy lời khai. 

Trước khi lấy lời khai, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho người làm 

chứng biết quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định. Việc này phải ghi vào biên bản. 

Trước khi hỏi về nội dung vụ án, Điều tra viên phải hỏi về mối quan hệ giữa người 

làm chứng với bị can, bị hại và những tình tiết khác về nhân thân của người làm chứng. 
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Điều tra viên yêu cầu người làm chứng trình bày hoặc tự viết một cách trung thực và tự 

nguyện những gì họ biết về vụ án, sau đó mới đặt câu hỏi. 

Trường hợp xét thấy việc lấy lời khai của Điều tra viên không khách quan hoặc có vi 

phạm pháp luật hoặc xét cần làm rõ chứng cứ, tài liệu để quyết định việc phê chuẩn hoặc 

không phê chuẩn quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra hoặc để quyết định việc truy tố 

thì Kiểm sát viên có thể lấy lời khai người làm chứng. Việc lấy lời khai người làm chứng 

được tiến hành theo quy định tại Điều này. 

3.3. Đối chất14 

-  Trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai người hay nhiều người mà đã tiến 

hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì Điều tra viên 

tiến hành đối chất. Trước khi Cơ quan điều tra tiến hành đổi chất, Điều tra viên phải thông 

báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc đổi chất. Kiểm sát 

viên phải có mặt để kiểm sát việc đối chất. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên 

bản đối chất đồng thời, Điều tra viên phải lấy lời khai của từng người và xác định mâu 

thuẫn cần phải làm sáng tỏ để đưa ra đổi chất. 

- Nếu việc đối chất có người làm chứng, người bị hại tham gia thì Điều tra viên phải 

giải thích cho họ biết trách nhiệm của việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố tình khai 

báo gian dối, tuỳ theo mức độ mà có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Khi tiến hành đổi chất, Điều tra viên phải hỏi mối quan hệ giữa những người tham 

gia đối chất, sau đó hỏi họ những vấn đề cần làm sáng tỏ. Trong quá trình đổi chất, điều tra 

viên có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan. Sau khi nghe các lời khai trong đối 

chất, Điều tra viên có thể hỏi thêm từng người hoặc có thể cho những người tham gia đối 

chất hỏi lẫn nhau. Chỉ sau khi những người tham gia đối chất đã trả lời xong, Điều tra viên 

mới có thể nhắc lại lời khai mà họ đã khai trước đây nếu như xét thấy cần thiết để xác định 

nguyên nhân sự khác nhau giữa các lần khai của họ. 

- Việc đối chất phải lập biên bản. Biên bản. Biên bản về việc đối chất được lập theo 

các quy định của pháp luật và có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 

- Trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể tiến hành đối chất. Việc đối chất được 

tiến hành theo quy định trên. 
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3.4. Nhận dạng15 

- Việc nhận dạng có thể được tiến hành khi cần thiết, Điều tra viên có thể mời người 

hoặc đưa vật, ảnh cho người làm chứng, người bị hại, bị can nhận dạng. Để đảm bảo cho 

việc nhận dạng đạt kết quả, cơ quan điều tra chỉ tiến hành nhận dạng khi thật cần thiết và 

là biện pháp tối ưu nhất để giải quyết yêu cầu điều tra đặt ra. 

- Trước khi tiến hành nhận dạng, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát có 

thẩm quyền để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc nhận dạng. Kiểm sát viên phải có mặt để 

kiểm sát việc nhận dạng. Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản nhận dạng. 

- Khi nhận dạng, Điều tra viên phải hỏi trước người nhận dạng về những tình tiết, vết 

tích và đặc điểm mà nhờ đó họ có thể nhận dạng được. 

Số người, vật, ảnh, đưa ra để nhận dạng ít nhất phải là ba và bề ngoài phải tương tự 

giống nhau. Đối với việc nhận dạng tử thi thì không áp dụng quy định này. 

- Nếu người làm chứng hoặc người bị hại là người nhận dạng, thì trước khi tiến hành, 

Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo 

hoặc cố tình khai bảo gian dối thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

Bộ luật Hình sự. Việc giải thích đó phải được ghi vào biên bản. 

- Trong khi tiến hành nhận dạng, Điều tra viên không được đặt câu hỏi có tính chất 

gợi ý. Sau khi người nhận dạng đã xác nhận một người, một ảnh, một vật trong số được 

đưa ra để nhận dạng thì Điều tra viên yêu cầu họ giải thích căn cứ vào các vết tích hoặc 

đặc điểm gì mà họ xác nhận người, ảnh hay vật đó. 

Việc tiến hành nhận dạng phải có người chứng kiến; người làm chứng, bị hại hoặc bị 

can. 

 Biên bản nhận dạng ghi rõ nhân thân, tình trạng sức khỏe của người nhận dạng và 

của những người được đưa ra để nhận dạng; đặc điểm của vật, ảnh được đưa ra để nhận 

dạng; các lời khai báo, trình bày của người nhận dạng; điều kiện ánh sáng khi thực hiện 

nhận dạng. 

3.5. Nhận biết giọng nói16 

- Khi cần thiết, Điều tra viên có thể cho bị hại, người làm chứng hoặc người bị bắt, 

bị tạm giữ, bị can nhận biết giọng nói. Số giọng nói được đưa ra để nhận biết ít nhất phải 

là ba và phải có âm sắc, âm lượng tương tự nhau. 
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- Trước khi tiến hành nhận biết giọng nói, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm 

sát thẩm quyền để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Kiểm sát viên phải 

có mặt để kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào 

biên bản nhận biết giọng nói. 

- Những người phải tham gia việc nhận biết giọng nói gồm: Giám định viên về âm 

thanh, Người được yêu cầu nhận biết giọng nói, Người được đưa ra để nhận biết giọng nói, 

trừ trường hợp việc nhận biết giọng nói được thực hiện qua phương tiện ghi âm, Người 

chứng kiến. 

- Nếu người làm chứng, bị hại được yêu cầu nhận biết giọng nói thì trước khi tiến 

hành Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm của việc từ chối, trốn tránh khai 

báo hoặc cố ý khai báo gian dối. Việc này phải ghi vào biên bản. 

- Điều tra viên phải hỏi trước người được yêu cầu nhận biết giọng nói về những đặc 

điểm mà nhờ đó họ có thể nhận biết được giọng nói. Trong quá trình tiến hành nhận biết 

giọng nói, Điều tra viên không được đặt câu hỏi gợi ý. Sau khi người được yêu cầu nhận 

biết giọng nói đã xác nhận được tiếng nói trong số giọng nói được đưa ra thì Điều tra viên 

yêu cầu họ giải thích là họ đã căn cứ vào đặc điểm gì mà xác nhận giọng nói đó. 

- Biên bản nhận biết giọng nói được lập theo quy định tại Điều 178 của BLTTHS năm 

2015 và phải ghi rõ nhân thân, tình trạng sức khỏe của người được yêu cầu nhận biết giọng 

nói và của những người được đưa ra để nhận biết giọng nói. 

3.6. Khám nghiệm hiện trường17 

Khám nghiệm hiện trường là biện pháp điều tra thu thập chứng cứ thông qua việc 

xem xét, phát hiện, thu giữ những chứng cứ, tài liệu, dấu vết phạm tội tại nơi xảy ra sự việc 

phạm tội hoặc nơi phát hiện tội phạm. 

 Điều tra viên chủ trì tiến hành khám nghiệm nơi xảy ra, nơi phát hiện tội phạm để 

phát hiện dấu vết của tội phạm, thu giữ vật chứng, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử khác liên 

quan và làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. 

Trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Điều tra viên phải thông báo cho iện 

kiểm sát có thẩm quyền biết về thời gian, địa điểm tiến hành khám nghiệm để cử Kiểm sát 

viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám 

nghiệm hiện trường. Khi khám nghiệm hiện trường phải có người chứng kiến; có thể cho 
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bị can, người bào chữa, bị hại, người làm chứng tham gia và mời người có chuyên môn 

tham dự việc khám nghiệm. 

Khi khám nghiệm hiện trường, điều tra viên tiến hành chụp ảnh, vẽ Sơ đồ, mô tả hiện 

trường, đo đạc, dựng mô hình, thu lượm và xem xét tại chỗ dấu vết của tội phạm, đồ vật 

tài liệu có liên quan đến vụ án, ghi rõ kết quả vào biên bản khám nghiệm hiện trường. 

Khám nghiệm hiện trường phải lập biên bản, Biên bản khám nghiệm hiện trường phải theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp không thể xem xét ngay được 

thì tài liệu, đồ vật thu giữ phải được bảo quản, giữ nguyên trạng hoặc niêm phong đưa về 

nơi tiến hành điều tra. 

3.7. Khám nghiệm tử thi18 

Việc khám nghiệm tử thi do giám định viên pháp y tiến hành dưới sự chủ trì của Điều 

tra viên và phải có người chứng kiến. 

Trước khi khám nghiệm tử thi, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát có 

thẩm quyền biết về thời gian và địa điểm tiến hành khám nghiệm để cử Kiểm sát viên kiểm 

sát việc khám nghiệm tử thi. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm tử 

thi. 

Giám định viên kỹ thuật hình sự có thể được mời tham gia khám nghiệm tử thi để 

phát hiện, thu thập dấu vết phục vụ việc giám định. 

Khi khám nghiệm tử thi phải tiến hành chụp ảnh, mô tả dấu vết để lại trên tử thi; chụp 

ảnh, thu thập, bảo quản mẫu vật phục vụ công tác trưng cầu giám định; ghi rõ kết quả khám 

nghiệm vào biên bản. Biên bản khám nghiệm tử thi được lập theo quy định tại Điều 178 

của Bộ luật này. 

Trường hợp cần khai quật tử thi thì phải có quyết định của Cơ quan điều tra và thông 

báo cho người thân thích của người chết biết trước khi tiến hành. Trường hợp người chết 

không có hoặc không xác định được người thân thích của họ thì thông báo cho đại 

diện UBND cấp xã nơi chôn cất tử thi biết. 

3.8. Xem xét dấu vết thân thể19 

Khi cần thiết, Điều tra viên tiến hành xem xét dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết 

khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án trên thân thể người bị giữ trong trường hợp 

khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, người làm chứng. Trong trường 

hợp cần thiết thì Cơ quan điều tra trưng cầu giám định. 

Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người 

cùng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia. 
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Nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết 

trên thân thể. 

Khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể; 

trường hợp cần thiết phải chụp ảnh, trưng cầu giám định. Biên bản xem xét dấu vết trên 

thân thể được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này. 

3.9. Thực nghiệm điều tra20 

Để kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án, Cơ 

quan điều tra có thể thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, 

tình huống hoặc những tình tiết khác của một sự việc nhất định và tiến hành các hoạt động 

thực nghiệm cần thiết. Khi thực nghiệm điều tra phải đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ, 

ghi rõ kết quả thực nghiệm điều tra vào biên bản. 

Nghiêm cấm việc thực nghiệm điều tra xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản của người tham gia thực nghiệm điều tra và người khác. 

Trước khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm 

sát có thẩm quyền biết về thời gian và địa điểm tiến hành thực nghiệm điều tra. Kiểm sát 

viên phải có mặt để kiểm sát việc thực nghiệm điều tra. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì 

phải ghi rõ vào biên bản. 

Điều tra viên chủ trì tiến hành thực nghiệm điều tra và việc thực nghiệm điều tra phải 

có người chứng kiến. 

Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Cơ quan điều tra có thể mời người có chuyên 

môn tham gia. Trường hợp cần thiết, người bị tạm giữ, bị can, người bào chữa, bị hại, người 

làm chứng có thể tham gia. 

Trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát tiến hành thực nghiệm điều tra. Việc thực nghiệm 

điều tra được tiến hành theo quy định trên. 

3.10. Định giá tài sản21 

Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. 

Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung: 

a) Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá; 

b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; 

c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá; 

d) Tên tài liệu có liên quan (nếu có); 
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đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản; 

e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu 

định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định 

giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài 

sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

3.11. Trưng cầu giám định22 

Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: 

- Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách 

nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi 

ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án; 

- Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án 

và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực 

của những tài liệu đó; 

- Nguyên nhân chết người; 

- Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động; 

- Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền 

giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ; 

- Mức độ ô nhiễm môi trường. 

Khi thuộc một trong các trường hợp trên hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định. 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu 

giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu 

giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định 

cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. 

IV. TRUY TỐ VỤ ÁN23 

1. Thẩm quyền truy tố24 

Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định việc truy tố là Viện kiểm sát đã thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra. Thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định 

theo thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với vụ án. 

 
22 Điều 206 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 

23 Chương XVIII Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025 

24 Điều 239 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2025 
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Trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, Viện kiểm sát ra ngay 

quyết định chuyển vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền. Việc chuyển vụ án cho Viện 

kiểm sát ngoài phạm vi tỉnh, thành phố hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định. 

Đối với vụ án do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 

thì Viện kiểm sát cấp trên quyết định việc truy tố. Chậm nhất là 02 tháng trước khi kết thúc 

điều tra, Viện kiểm sát cấp trên phải thông báo cho Viện kiểm sát cấp dưới cùng cấp với 

Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án để cử Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ 

sơ vụ án. Ngay sau khi quyết định truy tố, Viện kiểm sát cấp trên ra quyết định phân công 

cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; sau khi nhận được 

hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng, Viện kiểm sát cấp dưới có thẩm quyền thực hành 

quyền công tố và kiểm sát xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải 

thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện 

của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác. 

 

2. Thời hạn quyết định việc truy tố25 

- Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 

30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày 

nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: 

+ Truy tố bị can trước Tòa án; 

+ Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; 

+ Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. 

Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định 

việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm 

trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định trên, Viện kiểm sát 

phải thông báo cho bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, bị hại biết việc 

trả hồ sơ để điều tra bổ sung; giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho Cơ 

quan điều tra, người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định 

tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc quyết định tạm đình chỉ 

vụ án đối với bị can; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của họ. 

 
25 Điều 240 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 
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Việc giao, nhận các văn bản nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và đưa vào hồ sơ vụ án. 

Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn giao bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án 

hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án cho bị can hoặc người đại diện của bị can có thể kéo 

dài nhưng không quá 10 ngày. 

- Các quyết định trên phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cấp trên. Viện trưởng 

Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ các quyết định đó nếu thấy không có 

căn cứ hoặc trái pháp luật và yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới ra quyết định đúng pháp luật. 

3. Nhập và tách vụ án trong gia đoạn truy tố26 

- Viện kiểm sát quyết định nhập vụ án khi thuộc một trong các trường hợp: 

+ Bị can phạm nhiều tội; 

+ Bị can phạm tội nhiều lần; 

+ Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người 

khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà 

có. 

- Viện kiểm sát quyết định tách vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây 

nếu xét thấy việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện 

và đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can: 

- Bị can bỏ trốn; 

- Bị can mắc bệnh hiểm nghèo; 

- Bị can bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

V. XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN 

1. Thụ lý vụ án27 

Tòa án tiến hành kiểm tra và xử lý bản cáo trạng, hồ sơ vụ án và vật chứng kèm theo, 

trường hợp đầy đủ hồ sơ thì tiến hành thụ lý vụ án. Trong thời hạn 30 ngày (tội phạm ít 

nghiêm trọng), 45 ngày (tội phạm nghiêm trọng), 02 tháng (tội phạm rất nghiêm trọng), 03 

tháng (tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên 

tòa phải ra một trong các quyết định: 

 
26 Điều 242 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 

27 Điều 277 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 
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- Đưa vụ án ra xét xử; 

- Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; 

- Tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án. 

Đối với vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị 

xét xử nhưng không quá. 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm 

trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng 

cấp. 

Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận lại hồ sơ, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét 

xử. Trường hợp phục hồi vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục chung quy định 

tại Bộ luật Tố tụng Hình sự kể từ ngày Tòa án ra quyết định phục hồi vụ án. 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải 

mở phiên tòa; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án 

có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. 

Trước khi mở phiên tòa xét xử, Tòa án phải giải quyết yêu cầu, đề nghị của: 

- Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc cung cấp, bổ sung chứng cứ; triệu tập 

người làm chứng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đến 

phiên tòa; về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án; 

- Bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa về việc thay đổi, hủy bỏ biện 

pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; 

- Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng về việc xét xử theo thủ tục rút gọn, xét xử 

công khai hoặc xét xử kín; 

- Người tham gia tố tụng về việc vắng mặt tại phiên tòa. 

Nếu xét thấy yêu cầu, đề nghị có căn cứ thì Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết 

theo thẩm quyền hoặc thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết theo quy định và 

thông báo cho người đã yêu cầu, đề nghị biết; trường hợp không chấp nhận thì thông báo 

cho họ bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Mở phiên Toà xét xử28 

- Chuẩn bị khai mạc phiên toà: 

Để phiên toà được tiến hành theo quy định của pháp luật, trước khi khai mạc phiên 

toà, thư kí toà án phải tiến hành các công việc sau: 

 

28 Điều 300, 301, 302, 303, 304, 305 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 
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+ Kiểm tra sự có mặt của những người được Toà án triệu tập; nếu có người vắng mặt 

thì phải nêu lí do; 

+ Phổ biến nội quy phiên toà. 

- Khai mạc phiên toà: 

Khai mạc phiên toà được quy định tại Điều 301 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Theo đó, việc khai mạc phiên toà được tiến hành như sau: 

+ Thẩm phán chủ toạ phiên toà khai mạc phiên toà và đọc quyết định đưa vụ án ra 

xét xử. 

+ Thư kí toà án báo cáo hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người 

được toà án triệu tập và lí do vắng mặt. 

+ Chủ toạ phiên toà kiểm tra lại sự có mặt của những người có mặt tại phiên toà theo 

giấy triệu tập của toà án và kiểm tra lí lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ. Việc kiểm 

tra căn cước của những người được triệu tập và có mặt tại phiên toà được tiến hành như 

sau: 

Đối với bị cáo: Phải hỏi để họ khai rõ về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; nơi 

cư trú (nơi đăng kí hộ khẩu thường trú; nơi tạm trú); nghề nghiệp; trình độ văn hoá; hoàn 

cảnh gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con); tiền án, tiền sự; ngày bị tạm giữ, tạm giam. 

Đối với người đại diện hợp pháp của bị cáo: Phải hỏi để họ khai rõ về họ tên; tuổi; 

nghề nghiệp; nơi sinh; nơi cư tni; quan hệ thế nào với bị cáo. 

Đối với người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án và người đại diên hợp pháp của họ: Phải hỏi để họ khai về họ tên, tuổi; 

nghề nghiệp; nơi cư trú. Trường hợp nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cơ quan, tổ chức thì khai về tên và địa chỉ trụ sờ chính 

của cơ quan, tổ chức; họ tên; tuổi; nghề nghiệp; nơi cư trú của người đại diện hợp pháp cho 

cơ quan, tổ chức. 

Cùng với việc kiểm tra căn cước của bị cáo, chủ toạ phiên toà cần chú ý trường hợp 

họ có lời khai khác nhau thì phải xác định chính xác về căn cước của họ, ngoài việc yêu 

cầu họ khai rõ họ tên chính còn phải hỏi xem họ còn có tên nào khác hay bí danh không; 

chủ toạ phiên toà hỏi xem bị cáo đã nhận được bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra 

xét xử trong thời hạn do pháp luật quy định chưa nếu đã được giao nhận thì nhận được 

ngày nào. Trường hợp bị cáo chưa nhận được hoặc đã nhận được quyết định đưa vụ án ra 

xét xử nhưng chưa được mười ngày thì phải hỏi bị cáo xem có đồng ý để toà án tiến hành 

xét xử vụ án không, nếu họ đồng ý thì ghi vào biên bản phiên toà và tiến hành xét xử theo 

thủ tục chung, nếu bị cáo không đồng ý thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà. Trường 

hợp bị cáo chưa được giao nhận bản cáo trạng thì ngay sau khi hoãn phiên toà, toà án yêu 

cầu viện kiểm sát tiến hành giao bản cáo trạng cho bị cáo. Trường hợp bị cáo chưa được 

giao nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử thì toà án tiến hành giao quyết định đưa vụ án ra 

xét xử cho bị cáo. 
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Chủ toạ phiên toà hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng xem họ có đề 

nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch, thư 

kí toà án không. Nếu có người yêu cầu thì hội đồng xét xử xem xét và quyết định. 

Chủ toạ phiên toà giới thiệu họ tên, nghề nghiệp hoặc chức vụ của người phiên dịch, 

người giám định, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của họ (nếu có). Những người này phải 

cam đoan làm tròn nhiệm vụ. 

Chủ toạ phiên toà giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của người làm chứng sau khi đã hỏi 

họ tên, nghề nghiệp, nơi cư trú của người làm chứng. Người làm chứng phải cam đoan 

không khai gian dối, nếu người làm chứng là người chưa thành niên thì không phải cam 

đoan. Trước khi người làm chứng được hỏi về vụ án, chủ toạ phiên toà có thể quyết định 

những biện pháp để cho những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc 

tiếp xúc được với những người có liên quan. Trong trường hợp lời khai của bị cáo và lời 

khai của người làm chứng có ảnh hưởng lẫn nhau thì chủ toạ phiên toà có thể quyết định 

cách li bị cáo với những người làm chứng trước khi hỏi người làm chóng. 

- Giải quyết việc đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thư kí toà 

án, người giảm định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật 

Chủ toạ phiên toà phải hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại 

phiên tòa xem họ có đề nghị thay đổi thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thư kí toà án, 

người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật hay không, lí 

do của việc đề nghị thay đổi. Nếu có người đề nghị thì hội đồng xét xử xem xét, quyết định. 

- Người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản 

cam đoan 

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người phiên dịch, người dịch thuật, người 

giám định, người định giá tài sản thỉ chủ toạ phiên toà yêu cầu những người này phải cam 

đoan làm tròn nhiệm vụ. 

- Người làm chứng cam đoan và cách li người làm chứng 

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ cho người làm chứng, chủ toạ phiên toà yêu cầu 

người làm chứng phải cam đoan khai trưng thực. 

Trước khi người làm chứng được hỏi về vụ án, chủ toạ phiên toà quyết định biện pháp 

để cho những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những 

người có liên quan. Trường hợp lời khai của bị cáo và người làm chứng có ảnh hưởng lẫn 

nhau thì chủ toạ phiên toà phải quyết định cách li bị cáo với người làm chứng trước khi hỏi 

người làm chứng. 

- Giải quyết yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên toà khi có người vắng 

mặt 

Chủ toạ phiên toà phải hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có mặt tại 

phiên tòa xem có ai yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật 

chứng, tài liệu ra xem xét hay không. Nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt hoặc tuy có 
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mặt tại phiên tòa nhưng vì lí do sức khoẻ không thể tham gia tố tụng thì chủ toạ phiên toà 

phải hỏi xem có ai yêu cầu hoãn phiên toà hay không; nếu có người yêu cầu thì hội đồng 

xét xử xem xét, quyết định. 

3. Tranh tụng tại phiên Toà 

3.1. Thủ tục xét hỏi29 

(i) Công bố cáo trạng 

Để có cơ sở tiến hành xét hỏi, trước khi tiến hành xét hỏi, kiểm sát viên đọc bản cáo 

trạng và trình bày ý kiến bổ sung, nếu có.Ý kiến bổ sung không được làm xấu đi tình trạng 

của bị cáo. 

(ii) Trình tự xét hỏi 

Sau khi kiểm sát viên công bố cáo trạng, hội đồng xét xử tiến hành việc xét hỏi để 

xác định các tình tiết về từng việc và về từng tội đã truy tố. Hội đồng xét xử phải xác định 

đầy đủ những tình tiết về từng sự việc, từng tội trong vụ án và từng người. Chủ toạ phiên 

toà điều hành việc hỏi, quyết định người hỏi trước, hỏi sau theo thứ tự hợp lí. 

Quy định này khắc phục tình trạng đặt nặng trách nhiệm chứng minh thuộc về hội 

đồng xét xử, không phù hợp nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử. Theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì quyết định người hỏi trước, hỏi sau do chủ toạ 

phiên toà điều hành quyết định tuỳ theo từng vụ án cụ thể. 

Khi xét hỏi từng người, chủ toạ phiên toà hỏi trước sau đó quyết định để thẩm phán, 

hội thẩm, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự thực hiện việc hỏi. 

Người tham gia tố tụng tại phiên toà có quyền đề nghị chủ toạ phiên toà hỏi thêm về 

những tình tiết cần làm sáng tỏ. 

Người giám định, người định giá tài sản được hỏi về những vẩn đề có liên quan đến 

việc giám định, định giá tài sản. 

Khi xét hỏi, hội đồng xét xử xem xét vật chứng có liên quan trong vụ án. 

(iii) Công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố 

Nếu người được xét hỏi có mặt tại phiên toà thì hội đồng xét xử, kiểm sát viên không 

được công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra, truy tố. Chỉ được công bố những lời 

khai trong giai đoạn điều tra, truy tố khi thuộc một trong các trường hợp: 

+ Lời khai của người được xét hỏi tại phiên toà mâu thuẫn với lời khai của họ trong 

giai đoạn điều tra, truy tố; 

 

29 Điều 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 Bộ Luật Tố tụng 

Hình sự 2015 
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+ Người được xét hỏi không khai tại phiên toà hoặc không nhớ những lời khai của 

mình trong giai đoạn điều tra, truy tố; 

+ Người được xét hỏi đề nghị công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra, truy 

tố; 

+ Người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết. 

Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân 

tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật gia đình 

theo yêu cầu của người tham gia tố tụng hoặc tự xét thấy cần thiết thì hội đồng xét xử 

không công bố tài liệu có trong hồ sơ vụ án. 

(iv) Hỏi bị cáo 

Khi xét hỏi bị cáo, hội đồng xét xử hỏi riêng từng bị cáo. Nếu lời khai của bị cáo này 

có ảnh hưởng đến lời khai của bị cáo khác thì chủ toạ phiên toà phải cách li họ. Trong 

trường hợp này, bị cáo bị cách li được thông báo lại nội dung lời khai của bị cáo trước và 

có quyền đặt câu hỏi với bị cáo đó. Trước hết, bị cáo trình bày ý kiến về bản cáo trạng và 

những tình tiết của vụ án. Hội đồng xét xử hỏi thêm về những điểm mà bị cáo trình bày 

chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Đối với các vụ án đồng phạm thì nên xét hỏi những bị cáo 

có vai trò chính trước, các bị cáo khác được hỏi sau. Nếu bị cáo là người chưa thành niên 

thì hội đồng xét xừ có thể yêu cầu cha, mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ đặt câu hỏi cho bị cáo. 

Khi hỏi bị cáo, kiểm sát viên phải chú ý không chỉ hỏi về những tình tiết của vụ án 

có liên quan đến việc buộc tội mà phải hỏi cả những tình tiết có liên quan đến việc gỡ tội 

cho bị cáo và những tình tiết khác. 

Người bào chữa hỏi bị cáo về những tình tiết liên quan đến việc bào chữa và những 

tình tiết khác của vụ án. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi 

bị cáo về những tình tiết liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. Những 

người tham gia tố tụng tại phiên toà có quyền đề nghị chủ toạ phiên toà hỏi thêm về những 

tình tiết liên quan đến họ. 

Trường hợp bị cáo không trả lời các câu hỏi thì hội đông xét xử, kiểm sát viên, người 

bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự tiếp tục hỏi những 

người khác và xem xét vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án. 

Khi được chủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo được đặt câu hỏi với bị cáo khác về các 

vấn đề có liên quan đến bị cáo. 

(v)  Hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ 

Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ trình bày những tình tiết của vụ án có 

liên quan đến họ. Sau đó, hội đồng xét xử, kiểm sát viên, người bào chữa và người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự hỏi thêm về những điểm mà họ trình bày 

chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. 
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Khi được chủ toạ phiên toà đồng ý, bị cáo có thể hỏi bị hại, đương sự hoặc người đại 

diện của họ về các vấn đề có liên quan đến bị cáo. Quy định này thể hiện tính dân chủ tại 

phiên toà, đồng thời tạo điều kiện để người tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình có hiệu quả hơn. 

(vi) Hỏi người làm chứng 

Khi hỏi người làm chứng, hội đồng xét xử hỏi riêng từng người và không để cho 

những người làm chứng khác biết được nội dung xét hỏi đó. Hội đồng xét xử phải hỏi rõ 

về quan hệ giữa họ với bị cáo và các đương sự trong vụ án. Chủ toạ phiên toà yêu cầu 

người làm chứng trình bày rõ những tình tiết của vụ án mà họ đã biết, sau đó hỏi thêm về 

những điểm mà họ khai chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Kiểm sát viên, người bào chữa, 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người làm 

chứng. 

Khi được chủ toạ phiên toà đồng ý, bị cáo có thể hỏi người làm chứng về các vấn đề 

có liên quan đến bị cáo. 

Sau khi đã trình bày xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để có thể được hỏi 

thêm. 

Trường hợp có căn cứ xác định người làm chứng, người thân thích của họ bị xâm hại 

hoặc bị đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm thì hội 

đồng xét xử phải quyết định biện pháp bảo vệ họ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015và pháp luật khác có liên quan. 

Trường hợp cần thiết, toà án quyết định hỏi người làm chứng qua mạng máy tính, 

mạng viễn thông. 

Đê tạo điều kiện cho người làm chứng yên tâm khai báo, hội đồng xét xử cần quyết 

định thực hiện biện pháp bảo vệ người làm chứng theo quy định của pháp luật để đảm bảo 

sự an toàn cho người làm chứng và người thân thích của họ. 

(vii) Xem xét vật chứng 

Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên 

toà. Khi cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng với kiểm sát viên, người bào chữa, người 

khác tham gia phiên toà đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên toà 

được. Việc xem xét vật chứng tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 Bộ luật 

tố tụng hình sự năm 2015. 

Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên toà có quyền trình bày 

nhận xét của mình về vật chứng. Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, người bào chữa, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể hỏi thêm người tham gia 

phiên toà về những vấn đề có liên quan đến vật chứng. 

(viii) Nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghì hình có âm thanh 
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Theo quy định tại Điều 313 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì trường hợp cần kiểm 

tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án hoặc khi bị cáo tố cáo bị bức cung, dùng 

nhục hình, hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh liên quan tại phiên toà. 

Cụ thể là hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc 

ghi hình có âm thanh tại phiên toà trong các trường hợp sau30:  

+ Kiểm tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án mà hội đồng xét xử thấy cần 

thiết phải kiểm tra công khai tại phiên toà; 

+ Bị cáo tố cáo bị bức cung, nhục hình trong quá trình hỏi cung bị can, lấy lời khai 

người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội hoặc bị cáo, người đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai; 

+ Khi có đề nghị của kiểm sát viên, điều tra viên và những người tiến hành tố tụng 

khác. 

Quy định này tạo điều kiện tốt hơn cho việc làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án tại 

phiên toà, phục vụ cho việc tranh tụng có hiệu quả hơn, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách 

quan của vụ án. 

(ix) Xem xét tại chỗ 

Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng với kiểm sát viên, người bào chữa, 

người khác tham gia phiên toà đến xem xét nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có 

liên quan đến vụ án. Kiểm sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên toà có 

quyền trình bày nhận xét của mình về nơi đã xảy ra tội phạm hoặc địa điểm khác có liên 

quan đến vụ án. Hội đồng xét xử có thể hỏi thêm người tham gia phiên toà về những vấn 

đề có liên quan đến nơi đó. 

Việc xem xét tại chỗ được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. 

(x) Trình bày, công bố báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức 

Báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức về những tình tiết của vụ án do đại diện cơ 

quan, tổ chức đó trình bày; trường họp không có đại diện của cơ quan, tổ chức tham dự thì 

hội đồng xét xử công bố báo cáo, tài liệu tại phiên toà. 

 

30 Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án 

nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 

01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, 

bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử 

https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-03-2018-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-bqp.aspx
https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-03-2018-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-bqp.aspx
https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-03-2018-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-bqp.aspx
https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-03-2018-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-bqp.aspx
https://luatminhkhue.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-03-2018-ttlt-bca-vksndtc-tandtc-bqp.aspx
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Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên toà có quyền nhận 

xét về báo cáo, tài liệu đó và hỏi thêm người đại diện của cơ quan, tổ chức, người khác 

tham gia phiên toà về những vấn đề liên quan đến báo cáo, tài liệu đó. 

(xi) Hỏi người giám định, người định giá tài sản 

Người giám định, người định giá tài sản được hỏi về những vấn đề có liên quan đến 

công tác giám định, định giá tài sản. Hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của kiểm 

sát viên, người bào chữa, người khác tham gia phiên toà yêu cầu người giám định, người 

định giá tài sản trình bày kết luận của mình về vấn đề được giám định, định giá tài sản. Khi 

trình bày, người giám định, người định giá tài sản có quyền giải thích bổ sung về kết luận 

giám định, định giá tài sản, căn cứ để đưa ra kết luận giám định, định giá tài sản. 

Kiểm sát viên, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên toà có 

quyền nhận xét về kết luận giám định, định giá tài sản, được hỏi những vấn đề còn chưa rõ 

hoặc có mâu thuẫn trong kết luận giám định, định giá tài sản hoặc có mâu thuẫn với những 

tình tiết khác của vụ án. 

Trường hợp người giám định, người định giá tài sản không có mặt tại phiên toà thì 

chủ toạ phiên toà công bố kết luận giám định, định giá tài sản. 

Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung hoặc giám định 

lại, định giá lại tài sản. 

(xii) Điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng trình bày ý kiến 

Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia 

tố tụng yêu cầu điều tra viên, kiểm sát viên, người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

người tham gia tố tụng trình bày ý kiến để làm rõ những quyết định, hành vi tố tụng trong 

giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 

(xiii) Kết thúc việc xét hỏi 

Khi xét thấy những tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ toạ phiên toà 

hỏi kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người khác tham gia phiên toà xem họ có yêu 

cầu xét hỏi vấn đề gì nữa không. Nếu không có yêu cầu xét hỏi thì kết thúc việc xét hỏi; 

nếu có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là cần thiết thì chủ toạ phiên toà quyết định 

tiếp tục việc xét hỏi. 

(xiv) Kiểm sát viên rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại 

phiên toà 

Tại phiên toà, sau khi kết thúc việc xét hỏi, nêu có căn cứ rõ ràng để rút một phần hay 

toàn bộ quyết định truy tố hoặc kết luận về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn; kết luận về 

khoản khác nhẹ hơn hoặc nặng hơn trong cùng một điều luật làm thay đổi quyết định truy 

tố hoặc đường lối xử lí đã được lãnh đạo viện kiểm sát cho ý kiến thì kiểm sát viên quyết 

định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau phiên toà, kiểm sát viên phải 

báo cáo ngay với lãnh đạo viện kiểm sát. Trường hợp có đủ căn cứ để kết luận về một tội 
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danh khác nặng hơn thì kiểm sát viên đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ vụ án cho viện 

kiểm sát để xem xét và báo cáo lãnh đạo viện kiểm sát quyết định. 

Đối với vụ án do viện kiểm sát cấp trên phân công cho viện kiểm sát cấp dưới thực 

hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, nếu tại phiên toà xét xử có những tình tiết khác với 

nội dung truy tố của viện kiểm sát cấp trên thì kiểm sát viên đề nghị hoãn phiên toà và báo 

cáo lãnh đạo viện kiểm sát cấp mình để báo cáo viện trưởng viện kiểm sát cấp trên xem 

xét, quyết định. Trường hợp hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử thì kiểm sát viên phải tham 

gia phiên toà và phát biểu quan điểm của viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Sau phiên 

toà, kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo viện kiểm sát cấp mình để báo cáo viện 

trưởng viện kiểm sát cấp trên xem xét, quyết đinh31. 

3.2. Thủ tục tranh luận tại phiên Toà 

Sau khi kết thúc việc xét hỏi, kiểm sát viên trình bày luận tội; nếu thấy không có căn 

cứ để kết tội thì rút toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị toà án tuyên bố bị cáo không có 

tội. 

Bị cáo trình bày lời bào chữa; người bào chữa trình bày lời bào chữa cho bị cáo; bị 

cáo, người đại diện của bị cáo có quyền bổ sung ý kiến bào chữa. 

Bị hại, đương sư, người diện của họ trình bày ý kiến để bảo vệ quyền và lợi ích của 

mình; nếu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ thì người này có quyền trình 

bày, bổ sung ý kiến. 

Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện 

của họ trình bày, bổ sung ý kiến sau khi kiểm sát viên trình bày luận tội. 

(i) Kiểm sát viên trình bày lời luận tội 

Để cơ sở tranh luận và bảo đảm tranh luận dân chủ tại phiên toà theo tinh thần cải 

cách tư pháp và phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy 

định: 

Luận tội của kiểm sát viên phải căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu, đồ vật đã được 

kiểm tra tại phiên toà và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tại phiên toà. 

Nội dung luận tội phải phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng 

cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong 

vụ án; tội danh, hình phạt, áp dụng điểm, khoản, điều của BLHS, những tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; mức bồi thường thiệt hại, xử lí vật chứng, biện pháp tư pháp; 

nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 

 

31 Điều 21 Quy chế công tác thực hành quyền công tổ, kiểm sát xét xử vụ án hình sự của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 

https://luatminhkhue.vn/van-ban/quyet-dinh-505-qd-vkstc-2017-quy-che-cong-tac-thuc-hanh-quyen-cong-to.aspx
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Đe nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ hay một phần nội dung bản cáo trạng hoặc kết 

luận về tội nhẹ hơn; đề nghị mức hình phạt chính, hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lí vật chứng. 

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. 

(ii) Tranh luận tại phiên toà 

Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến, đưa 

ra chứng cứ, tài liệu và lập luận của mình để đối đáp với kiểm sát viên về những chứng cứ 

xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội; tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 

vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ 

án; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt; trách nhiệm 

dân sự, xử lí vật chứng, biện pháp tư pháp; nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình 

tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 

Bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác có quyền đưa ra đề nghị của 

mình. 

Kiểm sát viên phải đưa ra chứng cứ, tài liệu và lập luận để đối đáp đến cùng từng ý 

kiến của bị cáo, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác tại phiên toà. Người 

tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. 

Nếu vụ án có nhiều người bào chữa cho bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng 

khác có cùng ý kiến về một nội dung thì kiểm sát viên tổng hợp lại để đối đáp chung cho 

các ý kiến đó. Trường hợp chủ tọa phiên toà đề nghị kiểm sát viên đáp lại những ý kiến có 

liên quan đến vụ án của người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác chưa được 

tranh luận thì kiểm sát viên thực hiện theo đề nghị của chủ tọa phiên toà, nếu đã tranh luận 

một phần thì kiểm sát viên tranh luận bổ sung cho đầy đủ, không lặp lại những nội dung 

đã tranh luận trước. Chủ toạ phiên toà không được hạn chế thời gian tranh luận, phải tạo 

điều kiện cho kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác 

tranh luận, trình bày hết ý kiến nhưng có quyền cắt những ý kiến không liên quan đến vụ 

án và ý kiến lặp lại. 

Chủ toạ phiên toà yêu cầu kiểm sát viên phải đáp lại những ý kiến của người bào 

chữa, người tham gia tố tụng khác mà những ý kiến đó chứa được kiểm sát viên tranh luận. 

Hội đồng xét xử phải lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, 

người bào chữa, người tham gia tranh luận tại phiên toà để đánh giá khách quan, toàn diện 

sự thật của vụ án. Trường hợp không chấp nhận ý kiến của những người tham gia phiên 

toà thì hội đồng xét xử phải nêu rõ lí do và được ghi trong bản án. 

Nếu qua tranh luận mà thấy còn có tình tiết vụ án chưa được hỏi, chưa được làm sáng 

tỏ thì hội đồng xét xử phải quyết định trở lại việc xét hỏi. Xét hỏi xong phải tiếp tục tranh 

luận. 
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(iii) Bị cáo nói lời sau cùng 

Sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày gì thêm, chủ toạ phiên toà 

tuyên bố kết thúc tranh luận. 

Bị cáo được nói lời sau cùng. Không được đặt câu hỏi khi bị cáo nói lời sau cùng. 

Nêu trong lời nói sau cùng, bị cáo trình bày thêm tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng đối 

với vụ án thì hội đồng xét xử phải quyết định trở lại việc hỏi. Hội đồng xét xử có quyền 

yêu cầu bị cáo không được trình bày những điểm không liên quan đến vụ án nhưng không 

được hạn chế thời gian đối với bị cáo. 

(iv) Xem xét việc rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn tại phiên 

toà 

Khi kiểm sát viên rút một phần quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn thì hội 

đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử vụ án. 

Trường hợp kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố thì trước khi nghị án, hội 

đồng xét xử yêu cầu những người tham gia phiên toà trình bày ý kiến về việc rút quyết định 

truy tố đó. Việc rút quyết định truy tố được giải quyết cụ thể như sau32:  

Nếu kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố không có căn cứ nhưng hội đồng xét 

xử vẫn chấp nhận và tuyên bị cáo không phạm tội thì viện kiểm sát cùng cấp hoặc viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp phải kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp toà án có kiến nghị với viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp hoặc viện 

trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp về việc kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố 

tại phiên toà không có căn cứ, thì viện trưởng viện kiểm sát nhận được kiến nghị nghiên 

cứu, quyết định hủy việc rút quyết định truy tố và thông báo bằng văn bản cho toà án đã 

kiến nghị biết. 

Nếu việc rút quyết định truy tố của kiểm sát viên có căn cứ thì viện trưởng viện kiểm 

sát nhận được kiến nghị thông báo bằng văn bản cho toà án để chuyển hồ sơ cho viện kiểm 

sát xem xét, xử lí theo quy định. 

4. Nghị án và tuyên án 

4.1. Nghị án 

Sau khi kết thúc tranh luận, hội đồng xét xử vào phòng nghị án để thảo luận và quyết 

định bản án. Chỉ có các thành viên của hội đồng xét xử mới được tham gia nghị án. Kiểm 

sát viên và thư kí toà án không được tham gia nghị án. Thẩm phán có nhiệm vụ giải thích 

cho hội thẩm biết những quy định của pháp luật và đường lối xét xử cần được áp dụng 

trong việc xử lí vụ án. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử xem xét đầy đủ, toàn diện những 

chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, những ý kiến luận tội của viện kiểm sát, những 

 

32 Điều 27 Quy chế về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ban 

hành kèm theo quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 

https://luatminhkhue.vn/van-ban/quyet-dinh-505-qd-vkstc-2017-quy-che-cong-tac-thuc-hanh-quyen-cong-to.aspx
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lời bào chữa, ý kiến của bị cáo và ý kiến của những người khác có lợi ích cần được giải 

quyết trong vụ án (Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). 

Chủ toạ phiên toà chủ trì việc nghị án có trách nhiệm đưa ra từng vấn đề của vụ án 

phải được giải quyết để hội đồng xét xử thảo luận, quyết định. Chủ toạ phiên toà tự mình 

hoặc phân công một thành viên hội đồng xét xử ghi biên bản nghị án. Các thành viên hội 

đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về 

tùng vấn đề Hội thẩm biểu quyết trước, thẩm phán biểu quyết sau cùng. Nếu không có ý 

kiến nào chiếm đa số thì phải thảo luận và biểu quyết lại từng ý kiến của các thành viên 

hội đồng xét xử đã đưa ra để xác định ý kiến chiếm đa số. Người có ý kiến thiểu số có 

quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án. 

Việc nghị án chỉ được căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên 

toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ của vụ án, ý kiến của kiểm sát viên, bị 

cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác. 

Các vấn đề của vụ án phải được giải quyết khi nghị án gồm: 

+ Vụ án có thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều 

tra bổ sung hay không; 

+ Tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, điều tra viên, viện 

kiểm sát, kiểm sát viên thu thập; do luật sư, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng khác 

cung cấp; 

+ Có hay không có căn cứ kết tội bị cáo. Trường hợp đủ căn cứ kết tội thì phải xác 

định rõ điểm, khoản, điều của BLHS được áp dụng; 

+ Hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với bị cáo; trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại; vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; 

+ Bị cáo có thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hay không; 

+ Án phí hình sự, án phí dân sự; xử lí vật chứng; tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong 

toả; 

+ Tính họp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên, 

người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; 

Trường hợp kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố thì hội đồng xét xử vẫn giải 

quyết những vấn đề của vụ án theo trình tự trên. Nếu có căn cứ xác định bị cáo không có 

tội thì hội đồng xét xử tuyên bị cáo không có tội; nếu thấy việc rút quyết định truy tố không 

có căn cứ thì quyết định tạm đình chỉ vụ án và kiến nghị viện trưởng viện kiểm sát cùng 

cấp hoặc viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. 

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp thì hội đồng xét xử có thể quyết định 

kéo dài thời gian nghị án nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc tranh luận tại phiên 

toà. Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên toà và người tham 

gia tố tụng vắng mặt tại phiên toà biết giờ, ngày, tháng, năm và địa điểm tuyên án. 
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Kết thúc việc nghị án, hội đồng xét xử phải quyết định một trong các vấn đề: 

+ Ra bản án và tuyên án; 

+ Trở lại việc xét hỏi và tranh luận nếu có tình tiết vụ án chưa được xét hỏi, chưa 

được làm sáng tỏ; 

+ Trả hồ sơ vụ án để viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu viện kiểm sát bổ sung 

tài liệu, chứng cứ; 

+ Tạm đình chỉ vụ án. 

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên toà và người tham 

gia tố tụng vắng mặt tại phiên toà về các quyết định trả hồ sơ vụ án để viện kiểm sát điều 

tra bổ sung; yêu cầu viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ; quyết định tạm đình chỉ vụ 

án. 

4.2. Tuyên án 

Chủ toạ phiên toà hoặc một thành viên khác của hội đồng xét xử đọc bản án. Trường 

hợp xét xử kín thì chỉ đọc phần quyết định trong bản án. Sau khi đọc xong có thể giải thích 

thêm về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo (Điều 327 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015). 

Sau khi bản án đã được thông qua thì hội đồng xét xử trở lại phòng xử án để tuyên 

án. Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy trừ trường hợp vì lý do sức 

khỏe có thể được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi. Trường hợp bản án quá dài, chủ toạ 

phiên toà có thể chỉ yêu cầu mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi đọc phần mở 

đầu và phần quyết định của bản án. Chủ toạ phiên toà hoặc một thành viên khác của hội 

đồng xét xử đọc bản án sau đó có thể giải thích thêm về việc chấp hành bản án và quyền 

kháng cáo. 

Trường hợp bị cáo không biết tiếng Việt, ngay sau khi tuyên án, người phiên dịch 

phải đọc lại cho bị cáo nghe toàn bộ bản án sang thứ tiếng mà bị cáo biết. 

- Trong các trường hợp sau đây, hội đồng xét xử phải tuyên bố trà tự do ngay tại phiên 

toà cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: 

+ Bị cáo không có tội; 

+ BỊ cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt; 

+ Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù; 

+ Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo; 

+ Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. 

- Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt tù nhưng xét thấy cần tiếp tục 

tạm giam để bảo đảm thi hành án thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo, trừ 

trường họp bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù; bị cáo bị xử phạt 
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tù nhưng được hưởng án treo được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Trường hợp bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt tù thì họ chỉ bị bắt tạm giam 

để chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử có thể ra quyết 

định bắt tạm giam bị cáo ngay tại phiên toà nếu có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc 

tiếp tục phạm tội. 

Thời hạn tạm giam bị cáo trong hai trường hợp trên là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bị cáo bị xử phạt tử hình thì hội đồng xét xử quyết định trong bản án việc 

tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 

VI. XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ33 

1. Điều kiện phát sinh thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự 

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết 

định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị 

kháng cáo hoặc kháng nghị. Thủ tục phúc thẩm trong vụ án hình sự được thực hiện khi có 

kháng cáo hoặc kháng nghị hợp lệ đối với bản án hoặc quyết định sơ thẩm của Tòa án 

cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. 

2. Người có quyền kháng cáo 

- Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ 

thẩm. 

- Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người 

có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa. 

- Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần 

bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền 

kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi 

hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc 

quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ. 

- Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản 

án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội. 

3. Thời hạn kháng cao, giải quyết kháng cáo quá hạn 

- Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với 

bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 
33 Chường XXII Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 
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- Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có 

quyền kháng cáo nhận được quyết định. 

Ngày kháng cáo được xác định như sau: 

- Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày 

theo dấu bưu chính nơi gửi; 

- Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ; 

Trưởng phân trại thuộc trại tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, 

Trưởng Nhà tạm giữ , Trưởng phân trại thuộc trại tạm giam nhận được đơn. Giám thị Trại 

tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ, Trưởng phân trại thuộc trại tạm giam phải ghi rõ ngày nhận 

đơn và ký xác nhận vào đơn; 

- Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là 

ngày Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày 

kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo. 

Trong trường hợp kháng cáo quán hạn, việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu 

có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực 

hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định. 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp 

sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo 

quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, 

tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm 

phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết 

định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc 

chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. 

- Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên, Viện kiểm 

sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp 

phúc thẩm gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) cho 

Viện kiểm sát cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xét 

kháng cáo quá hạn. 

Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá 

hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cấp phúc thẩm. 

Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ 

thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định và gửi hồ sơ vụ 

án cho Tòa án cấp phúc thẩm. 

4. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm 
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Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên tòa phúc thẩm 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án; trường hợp xét xử vụ án về tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng có mức cao nhất của khung hình phạt đến 20 năm tù thì thời 

hạn mở phiên tòa phúc thẩm là 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. 

Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương phải mở phiên 

tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. 

Trong thời hạn 45 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân 

khu, 75 ngày đối với Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương 

kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm; 

- Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở 

phiên tòa phúc thẩm. 

Chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết 

định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa, bị hại, người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. 

5. Phiên tòa phúc thẩm 

Thủ tục phiên tòa phúc thẩm hình sự theo Điều 354 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như 

sau: 

- Thủ tục bắt đầu phiên tòa và thủ tụng tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được tiến 

hành như phiên tòa sơ thẩm nhưng trước khi xét hỏi, một thành viên của Hội đồng xét xử 

trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng 

nghị. 

- Chủ tọa phiên tòa hỏi người kháng cáo có thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo hay 

không; nếu có thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu Kiểm sát viên trình bày ý kiến về việc thay 

đổi, bổ sung, rút kháng cáo. 

Chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị hay không; 

nếu có thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo và những người liên quan đến kháng nghị trình 

bày ý kiến về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị. 

- Khi tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên, người khác liên quan đến kháng cáo, 

kháng nghị phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị; Kiểm sát viên phát biểu 

quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. 

VII. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx?anchor=dieu_354
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Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết 

vụ án. 

1. Căn cứ, điều kiện kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ: 

- Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết 

khách quan của vụ án; 

- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai 

lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án; 

- Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp 

luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người 

có thẩm quyền kháng nghị. 

Tòa án quân sự cấp quân khu thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án quân sự khu vực để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị 

Chánh án Tòa án quân sự trung ương xem xét kháng nghị. 

Khi thực hiện công tác giám đốc việc xét xử, kiểm sát việc xét xử hoặc qua các nguồn 

thông tin khác mà Tòa án, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết 

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thông báo ngay bằng văn bản cho người có 

thẩm quyền kháng nghị. 

2. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 

quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh; bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung 

ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực. 

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Tòa án nhân dân khu vực trong phạm vi tỉnh, thành phố. 

3. Tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm 

Người ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật thì có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó. 
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Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm 

phải gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và cơ quan thi hành 

án có thẩm quyền. 

4. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

- Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành 

trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

- Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ 

lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 

- Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

- Nếu không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì người có quyền 

kháng nghị phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị biết rõ lý 

do của việc không kháng nghị. 

5.  Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị 

- Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có 

quyền bổ sung, thay đổi kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị. Việc bổ sung, thay 

đổi kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng quyết định và được gửi theo quy định. 

Việc bổ sung, thay đổi kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 

- Trước khi bắt đầu hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm, người kháng nghị có quyền rút 

một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. Việc rút kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải bằng 

quyết định; việc rút kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 

- Trường hợp rút toàn bộ kháng nghị trước khi mở phiên tòa thì Chánh án Tòa án có 

thẩm quyền giám đốc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm. Trường hợp rút 

toàn bộ kháng nghị tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ xét xử giám 

đốc thẩm. 

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định đình chỉ xét 

xử giám đốc thẩm cho những người quy định và Viện kiểm sát cùng cấp. 

6. Thẩm quyền Giám đốc thẩm 

- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử 

gồm năm Thẩm phán đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa Phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương bị 

kháng nghị. 

- Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm đối với bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định nhưng có tính chất phức tạp hoặc bản án, 

quyết định đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bằng Hội 

đồng xét xử gồm năm Thẩm phán nhưng không thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết 

định về việc giải quyết vụ án. 
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Khi Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm thì 

phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia, do Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành; nếu không 

được quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng toàn thể Thẩm phán tán thành thì phải hoãn 

phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa thì Hội đồng 

toàn thể Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 

- Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương giám đốc thẩm đối với bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực bị 

kháng nghị. Khi xét xử giám đốc thẩm thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên 

của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương tham gia, do Chánh án Tòa án quân sự 

trung ương làm chủ tọa phiên tòa. Quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa 

tổng số thành viên biểu quyết tán thành; nếu không được quá nửa tổng số thành viên của 

Ủy ban Thẩm phán tán thành thì phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

ra quyết định hoãn phiên tòa thì Ủy ban Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 

- Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm đối với bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực bị kháng nghị. Khi xét xử giám 

đốc thẩm thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Ủy ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh tham gia, do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm chủ tọa phiên tòa. 

Quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán 

thành; nếu không được quá nửa tổng số thành viên của Ủy ban Thẩm phán tán thành thì 

phải hoãn phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoàn phiên tòa thì 

Ủy ban Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án. 

- Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc thẩm quyền giám 

đốc thẩm của các cấp khác nhau thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám 

đốc thẩm toàn bộ vụ án. 

7. Chuẩn bị và thời hạn mở phiên giám đốc thẩm 

- Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm 

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán là thành viên Hội đồng giám đốc thẩm 

làm bản thuyết trình về vụ án. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết 

định của các cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị. 

Bản thuyết trình và các tài liệu có liên quan phải gửi cho các thành viên Hội đồng 

giám đốc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm. 

- Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm 

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ 

vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa. 

8. Phiên tòa giám đốc thẩm 
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- Sau khi chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa, một thành viên Hội đồng giám đốc 

thẩm trình bày bản thuyết trình về vụ án. Các thành viên khác của Hội đồng giám đốc thẩm 

hỏi thêm Thẩm phán thuyết trình về những điểm chưa rõ trước khi thảo luận và phát biểu 

ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm 

sát viên trình bày nội dung kháng nghị. 

- Trường hợp người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến kháng nghị có mặt tại phiên tòa thì những người này được trình bày ý kiến về những 

vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về quyết định kháng nghị và việc 

giải quyết vụ án. 

Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng tại phiên tòa giám đốc thẩm tranh tụng về 

những vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án. Chủ tọa phiên tòa phải tạo điều kiện cho 

Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến, tranh luận dân chủ, bình đẳng 

trước Tòa án. 

- Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm phát biểu ý kiến của mình và thảo luận. 

Hội đồng giám đốc thẩm biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố quyết định về việc 

giải quyết vụ án. 

VIII. THỦ TỤC TÁI THẨM 

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhưng bị 

kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản 

án, quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án, quyết định đó. 

1. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm khi có một trong các căn cứ: 

- Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận 

định giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng 

không đúng sự thật; 

- Có tình tiết mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết 

được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật không đúng sự thật khách quan của vụ án; 

- Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động tố 

tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không 

đúng sự thật; 

- Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

không đúng sự thật khách quan của vụ án. 

2. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 
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- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, 

Tòa án quân sự khu vực. 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực 

thuộc phạm vi tỉnh, thành phố. 

3.  Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm 

- Tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được thực hiện trong thời 

hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật hình sự và thời hạn 

kháng nghị không được quá 01 năm kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình 

tiết mới được phát hiện. 

- Tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và 

được thực hiện cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. 

- Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

4. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm 

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật bị kháng nghị. 

- Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét 

xử lại. 

- Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án. 

-  Đình chỉ việc xét xử tái thẩm. 

IX. THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

1. Những bản án và quyết định được thi hành34 

- Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành. 

- Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành ngay theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình 

sự. 

- Quyết định của Tòa án tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về 

Việt Nam chấp hành án và đã có quyết định thi hành; quyết định của Tòa án chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài. 

 
34 Điều 2 Luật Thi hành án Hình sự năm 2019 
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- Bản án, quyết định về áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; buộc khôi 

phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn 

hậu quả tiếp tục xảy ra đối với pháp nhân thương mại thuộc thẩm quyền của cơ quan thi 

hành án hình sự. 

2. Các trường hợp xem xét hoãn chấp hành hình phạt tù 

Theo Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như 

sau: 

- Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau 

đây: 

+ Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; 

+ Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi 

con đủ 36 tháng tuổi; 

+ Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia 

đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án 

về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

+ Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 

năm. 

- Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành 

hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ 

luật Hình sự 2015. 

Như vậy, người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành án trong thời hạn quy định 

nếu như thuộc một trong các trường hợp nêu trên, nếu trong thời gian được hoãn mà tiếp 

tục phạm tội thì sẽ bị buộc chấp hành án phạt tù. 

3. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án 

- Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hoặc 

ủy thác cho Chánh án Tòa án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án. 

- Thời hạn ra quyết định thi hành án là 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm 

có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định 

giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx?anchor=dieu_67
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx?anchor=dieu_56
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx?anchor=dieu_56
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Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành của Chánh 

án Tòa án đã xét xử sơ thẩm thì Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định thi hành 

án. 

- Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì quyết định thi hành án phạt tù 

phải ghi rõ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người đó phải có mặt 

tại cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh để thi hành án. 

- Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại mà bỏ trốn thì Chánh án Tòa án 

đã ra quyết định thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi 

người bị kết án phạt tù đang tại ngoại ra quyết định truy nã. 

 

 

 

 


